
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT VÀ DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN

KỲ XÉT THĂNG  HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC XÃ BUM NƯA NĂM 2026

Kèm theo Thông báo số: 100/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 của Hội đồng xét thăng hạng xã Bum Nưa)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Chức vụ hoặc

chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp hiện giữ Chức danh nghề nghiệp dự xét

Nam Nữ Chức dnh nghề nghiệp Mã số Chức danh nghề nghiệp Mã số

A Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 09 người

I Từ chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non hạng III lên chức danh Giáo viên Mầm non hạng II: 02 người

1 Vũ Thị Hường 06/11/1983 Kinh Hiệu trưởng Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

2 Vàng Thị Lực 19/7/1980 Thái Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

II Từ chức danh Giáo viên Tiểu học hạng III lên chức danh Giáo viên Tiểu học hạng II: 03 người

1 Nguyễn Công Đại 07/5/1979 Kinh Phó Hiệu trưởng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

2 Nguyễn Đình Tình 30/10/1977 Kinh Phó Hiệu trưởng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

3 Đao Văn Vói 28/10/1981 Thái Phó Hiệu trưởng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

III Từ chức danh Giáo viên THCS hạng III lên chức danh Giáo viên THCS hạng II: 04 người

1 Phan Thanh Hội 10/4/1982 Kinh Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

2 Trần Việt Hùng 16/01/1987 Kinh Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

3 Trương Trọng Tuấn 30/10/1985 Kinh Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

4 Đao Văn Sinh 03/10/1979 Thái Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

B Viên chức giữ chức vụ giáo viên: 72 người

I Từ chức danh Giáo viên Mầm non hạng III lên chức danh Giáo viên Mầm non hạng II: 22 người

1 Phùng Thị Huyền 13/6/1984 Kinh Giáo viên Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

2 Lù Thị Hồng 11/6/1988 Thái Giáo viên Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

3 Mào Thị Điều 10/4/1989 Thái Giáo viên Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

4 Nguyễn Thị Nga 25/9/1983 Kinh Giáo viên Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

5 Vàng Thị Kim 07/9/1988 Thái Giáo viên Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

6 Lường Thị Động 12/02/1991 Thái Giáo viên Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

7 Lường Văn Độ 20/7/1987 Thái Giáo viên Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

8 Đao Thị Đại 10/9/1985 Thái Giáo viên Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

9 Mào Thị Dương 07/8/1987 Thái Giáo viên Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

10 Lù Thị Dòn 01/01/1993 Thái Giáo viên Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

11 Mào Văn Nước 06/6/1988 Thái Giáo viên Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

12 Vàng Thị Hương 02/7/1985 Thái Giáo viên Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

13 Đao Thị Quỳnh 20/6/1986 Thái Giáo viên Trường Mầm non Pa Vệ Sủ Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

14 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/10/1985 Kinh Giáo viên Trường Mầm non xã Bum Nưa Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

15 Lò Thị Mơ 09/02/1991 Cống Giáo viên Trường Mầm non xã Bum Nưa Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

16 Lý Thị Nghiệp 11/3/1994 Thái Giáo viên Trường Mầm non xã Bum Nưa Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25
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17 Lù Thị Thìn 10/10/1984 Thái Giáo viên Trường Mầm non xã Bum Nưa Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

18 Lò Thị Lỷ 22/12/1984 Thái Giáo viên Trường Mầm non xã Bum Nưa Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

19 Lý Thị Thắm 14/7/1991 Thái Giáo viên Trường Mầm non xã Bum Nưa Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

20 Lù Thị Thành 25/3/1989 Thái Giáo viên Trường Mầm non xã Bum Nưa Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

21 Vàng Thị Hiệu 01/6/1991 Thái Giáo viên Trường Mầm non xã Bum Nưa Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

22 Tống Thị Cần 01/8/1982 Thái Giáo viên Trường Mầm non xã Bum Nưa Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25

II Từ chức danh Giáo viên Tiểu học hạng III lên chức danh Giáo viên Tiểu học hạng II: 33 người

1 Lò Thị Yến 10/9/1980 Thái Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

2 Trần Thị Tình 15/5/1987 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

3 Mào Thị Bàng 10/10/1979 Thái Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

4 Lò Thị Hai 01/01/1978 Thái Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

5 Đỗ Thanh Thảo 28/9/1984 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

6 Lò Thị Khởi 29/01/1987 Thái Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

7 Mào Thị Nhàn 15/8/1981 Thái Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

8 Trần Thị Tú 26/3/1977 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

9 Phan Thị Hình 09/9/1982 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

10 Đao Thị Hiệu 20/7/1985 Thái Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

11 Tống Thị Yến 01/10/1990 Thái Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

12 Lò Văn Phú 20/11/1987 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

13 Đao Thị Bằng 16/9/1987 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

14 NguyễnThị Thảo 25/02/1990 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

15 Lường Thị Thơm 15/3/1986 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

16 Trần Đức Thịnh 19/12/1979 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

17 Đoàn Thanh Tuyên 07/8/1975 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

18 Hoàng Thị Châm 01/10/1988 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

19 Lường Thị Thím 15/9/1983 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

20 Hoàng Thị Lan 03/02/1989 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

21 Đao Văn Thân 16/8/1987 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

22 Cao Thị Thanh Hương 19/5/1975 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

23 Lý Thị Hiền 15/02/1988 Cống Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

24 Đao Thị Ngân 10/8/1985 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

25 Bùi Bá Hải 06/3/1984 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

26 Lý Văn Hiệp 10/10/1986 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

27 Mào Văn Thương 14/01/1981 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

28 Lù Văn Nam 25/10/1987 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

29 Khà Thị Phượng 25/5/1974 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

30 Chim Văn Thương 25/5/1990 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28
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31 Đao Văn Dũng 21/10/1979 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

32 Vàng Văn San 08/10/1979 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

33 Vùi Thị Hiền 14/10/1983 Giáy Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.28

III Từ chức danh Giáo viên THCS hạng III lên chức danh Giáo viên THCS hạng II: 17 người

1 Phạm Thị Chuyên 09/3/1975 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

2 Đao Thị Kích 14/6/1986 Thái Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

3 Cao Thị Hồng 20/5/1986 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

4 Đinh Thị Yên 22/8/1985 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

5 Bùi Đức Trường 15/7/1985 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

6 Lò Văn Xuân 16/3/1984 Thái Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

7 Lò Thị Hoa 24/02/1986 Thái Giáo viên Trường TH&THCS Bum Nưa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

8 Đỗ Thị Tuyết 09/11/1991 Kinh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

9 Nguyễn Quang Trọng 10/7/1990 Kinh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

10 Nguyễn Thị Hà 02/3/1988 Kinh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

11 Mào Thị Chiến 18/7/1988 Thái Giáo viên Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

12 Lù Văn Chương Thái Giáo viên Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

13 Lò Văn Tuấn 04/7/1986 Thái Giáo viên Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

14 Trần Đăng Lưu 04/7/1979 Kinh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

15 Vàng Văn Tùng 26/10/1986 Thái Giáo viên Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

16 Lò Văn Khải 10/3/1983 Thái Giáo viên Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

17 Lý Văn Hường 20/11/1982 Thái Giáo viên Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31

C Từ chức danh Kế toán hạng IV lên hạng III: 02 người

1 Lù Thị Yêu 18/9/1987 Thái Kế toán Trường TH&THCS Bum Nưa Kế toán viên trung cấp V.06.032 Kế toán viên V.06.031

2 Mào Thị Pâng 07/6/1986 Thái Kế toán Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Kế toán viên trung cấp V.06.032 Kế toán viên V.06.031

D Từ chức danh Văn thư hạng IV lên hạng III: 03 người

1 Lò Thị Nhiu 30/8/1982 Thái Văn thư
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ

Sủ
Văn thư viên trung cấp 02.008 Văn thư viên 02.007

2 Lò Thị Luyến 26/02/1986 Thái Văn thư Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ Văn thư viên trung cấp 02.008 Văn thư viên 02.007

3 Mào Thị Hạnh 16/3/1988 Thái Văn thư Trường TH&THCS Bum Nưa Văn thư viên trung cấp 02.008 Văn thư viên 02.007

Tổng: 86 người đạt (CBQL: 09 người; giáo viên 72 người; Kế toán: 02 người; Văn thư: 03 người)
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